
PHỤ LỤC I:
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2023 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT Mã TTHC Tên TTHC Số lượng Phí/lệ phí thực hiện
Phí lệ phí Không

TỔNG 8 4 0 4

I Lĩnh vực: Dược phẩm 2 0 0 2

1 1.004596.000.00.00.H35 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề
dược theo hình thức xét hồ sơ x

2 1.004571.000.00.00.H35

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở
Y  tế(Cơ  sở  bán  buôn  thuốc,  nguyên  liệu
làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà
thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ
sở  chuyên  bán  lẻ  dược  liệu,  thuốc  dược
liệu, thuốc cổ truyền)

x

II Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh 4 4 0 0
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2

3 1.003800.000.00.00.H35

Cấp lại  chứng chỉ  hành nghề  khám bệnh,
chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ
hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành
nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1
Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế

x

4 1.003773.000.00.00.H35
Cấp  thay  đổi  phạm  vi  hoạt  động  chuyên
môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh,
chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

x

5 1.003748.000.00.00.H35
Cấp  bổ  sung  phạm  vi  hoạt  động  chuyên
môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm
quyền của Sở Y tế

x

6 1.003709.000.00.00.H35
Cấp  lần  đầu  chứng  chỉ  hành  nghề  khám
bệnh,  chữa bệnh đối  với  người  Việt  Nam
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

III Lĩnh vực: Y tế Dự phòng 2 0 0 2

7 2.000655.000.00.00.H35 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng x

STT Mã TTHC Tên TTHC Số lượng Phí/lệ phí thực hiện
Phí lệ phí Không

TỔNG 8 4 0 4
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8 1.004477.000.00.00.H35

Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều
trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay
đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang
thiết bị và nhân sự

x

STT Mã TTHC Tên TTHC Số lượng Phí/lệ phí thực hiện
Phí lệ phí Không

TỔNG 8 4 0 4
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